
BẢNG SO SÁNH GIÁ BIẾN TẦN TRUNG QUỐC KOC - ARINCO MỚI NHẤT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BIẾN TẦN KOC BIẾN TẦN ARINCO

Công suất Điện áp vào / ra Mã sản phẩm Giá bán Mã sản phẩm Giá bán 

ỨNG DỤNG CƠ BẢN - CÔNG SUẤT NHỎ Dòng KOC200 Dòng AM3

0.7kW

1 PHA 220V / 3 PHA 220V

KOC200-R75S2-B 1.300.000 AM3-0-0R7G1 1.300.000

1.5kW KOC200-1R5S2-B 1.610.000 AM3-0-1R5G1 1.450.000

2.2kW KOC200-2R2S2-B 1.730.000 AM3-0-2R2G1 1.630.000

0.7kW

3 PHA 380V / 3 PHA 380V

KM20-4T-0.7GC 1.530.000 AM3-0-0R7G3 1.450.000

1.5kW KM20-4T-1.5GC 1.680.000 AM3-0-1R5G3 1.580.000

2.2kW KM20-4T-2.2GC 1.810.000 AM3-0-2R2G3 1.680.000

4kW KM20-4T-4.0GC 2.400.000 AM3-0-4R0G3 2.280.000

5.5kW KM20-4T-5.5GC 2.860.000 AM3-0-5R5G3 2.500.000

7.5kW KM20-4T-7.5GC 3.230.000 AM3-0-7R5G3 2.600.000

ỨNG DỤNG ĐA NĂNG - CÔNG SUẤT LỚN Dòng KOC550 Dòng AV18

1.5KW

3 PHA 380V / 3 PHA 380V

KOCS50-1R5G/2R2PT4-B 2.190.000 AV18-0-1R5G3/2R2P3 2.190.000

2.2KW KOC550-2R2G/004PT4-B 2.460.000 AV18-0-2R2G3/4R0P3 2.270.000

4.0KW KOC550-004G/5R5PT4-B 2.980.000 AV18-0-4R0G3/5R5P3 2.690.000

5.5KW KOC550-5R5G/7R5PT4-B 3.250.000 AV18-0-5R5G3/7R5P3 2.790.000

7.5KW KOC550-7R5G/011PT4-B 3.830.000 AV18-0-7R5G3/011P3 3.380.000

11KW KOC550-011G/015PT4-B 4.870.000 AV18-0-011G3/015P3 4.180.000

15KW KOC550-015G/018PT4-B 6.190.000 AV18-0-015G3/018P3 5.200.000

18KW KOC550-018G/022PT4-B 6.460.000 AV18-0-018G3/022P3 5.380.000

22KW KOC550-022G/030PT4-B 8.410.000 AV18-0-022G3/030P3 7.090.000

30KW KOC550-030G/037PT4-B 11.020.000 AV18-0-030G3/037P3 8.500.000

37KW KOC550-037G/045PT4-B 12.350.000 AV18-0-037G3/045P3 8.800.000

45KW KOC550-045G/055PT4 18.940.000 AV18-0-045G3/055P3 16.000.000

55KW KOC550-055G/075PT4 20.430.000 AV18-0-055G3/075P3 16.500.000

75KW KOC550-075G/090PT4 25.600.000 AV18-0-075G3/090P3 21.990.000

90KW KOC550-090G/110PT4 29.860.000 AV18-0-090G3/110P3 26.000.000

110KW KOC550-110G/132PT4 37.710.000 AV18-0-110G3/132P3 28.500.000

132KW KOC550-132G/160PT4 45.730.000 AV18-0-132G3/160P3 36.500.000

160KW KOC550-160G/185PT4 48.180.000 AV18-0-160G3/185P3 39.800.000

185KW KOC550-185G/200PT4 62.000.000 AV18-0-185G3/0200P3 55.900.000

200KW KOC550-200G/220PT4 73.000.000 AV18-0200G3/0220P3 62.400.000

220KW KOC550-220G/250PT4 81.500.000 AV18-0220G3/0250P3 65.700.000

250KW KOC550-250G/280PT4 92.500.000 AV18-0250G3/0280P3 73.400.000

280KW KOC550-280G/315PT4 103.000.000 AV18-0280G3/0315P3 83.800.000

315KW KOC550-315G/355PT4 113.000.000 AV18-0315G3/0350P3 104.000.000

355KW KOC550-355G/400PT4 135.000.000 AV18-0355G3/0400P3 107.900.000

400KW KOC550-400G/450PT4 146.000.000 AV18-0400G3/0450P3 110.200.000

450KW KOC550-450G/500PT4 158.000.000 AV18-0450G3/0500P3 125.200.000

500KW KOC550-500G/550PT4 161.000.000 AV18-0500G3/0550P3 126.300.000
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